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I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức: 
Kiểm tra những kiến thức ở các bài: 
- Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
- Bài 2: Yêu thương con người.
- Bài 3: Siêng năng, kiên trì.
2.  Năng lực: 
- Năng lực giải thích, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- Năng lực phân tích, giải quyết tình huống có vấn đề.
- Năng lực phát triển bản thân, điều chỉnh hành vi đạo đức, hành vi pháp luật.
3. Phẩm chất:  
- Nghiêm túc trong học tập, trung thực khi làm bài kiểm tra
- Nhân ái, yêu thích môn học, thích tìm tòi, khám phá.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA: 70% trắc nghiệm: 30% tự luận 
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[bookmark: _Hlk180675238][bookmark: _Hlk180675041]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
[bookmark: _Hlk180674025]Câu 1: Câu tục ngữ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào dưới đây?
A. Truyền thống cần cù lao động.               B. Truyền thống hiếu học.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.              D. Truyền thống yêu nước.  
Câu 2: Đâu không phải là truyền thống của gia đình, dòng họ Việt Nam?
 A. Nhân ái. 	B. Đoàn kết, tương trợ.
 C. Bạo lực gia đình. 	D. Nhân nghĩa.
Câu 3: Nghề làm món bánh cuốn nổi tiếng ở địa phương nào ở Hà Nội?
  A. Long Biên.            B. Thanh Trì.         C. Thường Tín.       	 D. Ba Đình.
Câu 4: Hãy xác định những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ kém chất lượng. 
B. Trồng trọt sử dụng nhiều chất kích thích để tăng lợi nhuận.
C. Luôn quyết tâm dành giấy chứng nhận Gia đình văn hóa bằng mọi cách.
D. Yêu nước, đạo đức, văn hóa, hiếu học, nghề nghiệp, cần cù lao động.
Câu 5: Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
B. Làm cho đất nước ta có nhiều mặt hàng để xuất khẩu.
C. Giúp cho chúng ta có thể giao lưu được với rất nhiều bạn bè. 
D. Giúp cho chúng ta không phải lo về việc làm, thu nhập.
 Câu 6: Đâu không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta? 
A. Truyền thống hiếu học.                      B. Buôn thần bán thánh.
C. Truyền thống yêu nước.                     D. Truyền thống nhân nghĩa.
Câu 7: Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình dòng họ?
A. Có đi có lại mới toại lòng nhau.             B. Giấy rách phải giữ lấy lề.
C. Vung tay quá chán.                                 D. Qua cầu rút ván.
Câu 8: Hành động/ thái độ nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người?
A. Quan tâm.             B. Vô cảm.              C. Chia sẻ.              D. Giúp đỡ
Câu 9: Câu nào dưới đây là biểu hiện của tình yêu thương con người?
 A. Mẹ bị ốm nhưng Lan vẫn bỏ mặc đi chơi.	
 B. Lan quyên góp sách vở ủng hộ cho các bạn nghèo.	
 C. Thấy Minh đi xe lăn, Lan đã chế giễu bạn.	
 D. Hà bị bố mẹ bỏ rơi trong thành phố.
Câu 10: Hành vi nào dưới đây không thể hiện lòng yêu thương con người?
 A. Quan tâm tới người khác.                  B. Cảm thông với người khó khăn.
 C. Hi sinh vì người khác.                       D. Thờ ơ khi người khác gặp nạn.
Câu 11: Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người khó khăn, hoạn nạn là khái niệm nào dưới đây?
A. Yêu thương con người.               B. Giúp đỡ người khác.
C. Thương hại người khác.              D. Đồng cảm và thương hại.
Câu 12: Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” nói đến truyền thống gì?
A. Tinh thần đoàn kết.                         B. Lòng yêu thương con người.
C. Tinh thần yêu nước.                        D. Đức tính tiết kiệm.
Câu 13: Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, gây thương tích chúng ta cần phải làm gì?
A. Lên án, tố cáo.     B. Làm theo.     C. Không quan tâm.     D. Nêu gương.
Câu 14: Trái với siêng năng, kiên trì là:
A. Sống giản dị.      B.  Trung thực.        C. Tiết kiệm.     D.  Lười biếng, ỷ lại.    
Câu 15: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng, kiên trì?
 A.  Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ.	    B.  Uống nước nhớ nguồn.
 C.  Trên kính dưới nhường. 	    D.  Há miệng chờ sung. 
Câu 16: Để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì?
A. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà.
B. Chép bài của bạn để đạt điểm cao.
C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt.
D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới
Câu 17: Ý kiến nào dưới đây không thể hiện tính kiên trì, siêng năng?
A. Sáng nào N cũng dậy để ôn bài rất chăm chỉ.
B. Nếu gặp bài tập khó A cố gắng suy nghĩ để làm.
C. M đăng kí lớp học bơi nhưng không đến tập vì thấy khó.
D. Học sinh H rất chăm chỉ học tập và giúp mẹ làm việc nhà.
Câu 18: Câu tục ngữ: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" biểu hiện của đức tính nào dưới đây?
A. Siêng năng, kiên trì.         B. Trung thực.       C. Tiết kiệm.       D. Trung thành.
Câu 19: Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây, không thể hiện tính kiên trì, siêng năng?
A. Năng nhặt chặt bị.                                 B. Máu chảy ruột mềm.
C. Hay làm đắp ấm vào thân.                     D. Đi lâu, xa đâu cũng tới.
Câu 20: Hành vi nào sau đây thể hiện đức tính của người siêng năng, kiên trì?
A. X thường xuyên trốn học, chơi điện tử.
B. A dành ít nhất 30 phút để học tiếng Anh mỗi ngày.
C. H chỉ ham chơi mà không chịu giúp mẹ làm việc nhà.
D. Q lấy sách giải ra chép cho nhanh để đi chơi với bạn
[bookmark: _Hlk180675114][bookmark: _Hlk180675401]PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
Câu 1. Đọc thông tin sau:
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, với ý chí sắt đá và sự đồng lòng của dân tộc, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc trong 9 năm kháng chiến, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
(Theo Đảng bộ tỉnh Lai Châu ngày 26/04/2023

A. Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là sự kiện diễn ra vào năm 1954.
B. Trong thông tin trên đề cập tới truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc Việt Nam
C. Tinh thần đoàn kết, yêu nước chỉ phát huy sức mạnh khi đất nước có giặc ngoại xân
D. Nhờ có tinh thần đoàn kết, yêu nước đã giúp dân tộc Việt Nam đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Câu 2. Đọc thông tin sau: 
Chúng ta thật xúc động khi đọc được thông tin chị Đỗ Thị Ngọc Phượng (chủ chuỗi quán chay Mãn Tự, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng nhóm thiện nguyện của mình, và sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã nấu 4.000 đến 5.000 suất ăn mỗi ngày trong vài tháng qua để gửi miễn phí đến các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch và người dân trong khu phong tỏa cách ly trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, có ngày số suất ăn bếp nấu phát đi lên tới hơn 7.500 phần. Bên cạnh đó, các chị còn mở ‘chợ rau’ 0 đồng, mỗi ngày tặng 20 tấn rau cho các bếp ăn từ thiện khác và bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
“Theo báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam ngày 28/7/2021”

A. Chị Đỗ Thị Ngọc Phượng là một người có lòng yêu thương con người.
B. Chị Phượng và nhóm thiện nguyện của mình đã phát huy được truyền thống tương thân, tương ái.
C. Chỉ những cá nhân có điều kiện kinh tế mới làm việc thiện nguyện, yêu thương giúp đỡ scon người.
D. Nhờ có lòng yêu thương con người đã giúp cho dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
[bookmark: _Hlk180562844]PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 ( 2 điểm): Em hãy nêu ý nghĩa của tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ? hãy kể tên một số truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
Câu 2 (1 điểm) : Vào mùa đông, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. N đã nhắn tin cho K là bạn cùng bàn làm bài tập về nhà để mai N mượn chép, vì vậy N đã đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau đến lớp N mượn của K chép vào vở.
a. Nhận xét về việc làm của N? Nếu là K, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
b. Hãy chia sẻ những việc em đã làm để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì trong học tập?
                       --------------------------- HẾT ---------------------------
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PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn.  Mỗi ý trả lời đúng: 0,25 điểm x 24 = 6 đ
	Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	DỰ BỊ
	B
	C
	B
	D
	A
	B
	B
	B
	B
	D
	A
	B
	A
	D
	A
	A
	C
	A
	B
	B

	601
	A
	A
	C
	B
	D
	D
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	C

	602
	C
	B
	B
	B
	D
	D
	B
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	C
	B
	A
	B

	603
	C
	D
	C
	C
	D
	C
	A
	D
	D
	D
	D
	A
	D
	D
	C
	A
	A
	B
	B
	B

	604
	A
	B
	B
	B
	A
	A
	D
	C
	D
	D
	C
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	A



PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai.  - Trả lời đúng 01 ý: 0,1 điểm 
                                                          - Trả lời đúng 02 ý: 0,25 điểm 
                                                          - Trả lời đúng 03 ý: 0,5 điểm 
                                                          - Trả lời đúng 04 ý: 1 điểm 

	CÂU
	A
	B
	C
	D

	1
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	2
	Đ
	Đ
	S
	Đ



PHẦN III . Tự luận
	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2 điểm)

	- Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ giúp:
+ Có  thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.
+ Góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
- Nhiều gia đình, dòng họ Việt Nam có truyền thống tốt đẹp về:
 + Yêu nước
 + Yêu thương con người
+ Hiếu thảo
+  Hiếu học
+ Cần cù lao động
 + Giữ nghề truyền thống….
* Lưu ý: Giáo viên có thể linh động trong các phương án của học sinh để cho điểm. Hs kể được từ 4 đáp án chính xác cho tối đa 1đ
	
0,5
0,5




0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	


Câu 2
(1 điểm)
	a. 
- Em không đồng tình với việc làm của bạn N. Bạn quá lười biếng trong việc học tập.
- Khuyên bạn nên siêng năng làm các bài tập về nhà, kiên trì làm nhiều bài tập khó hơn. Đồng thời, qua việc siêng năng, kiên trì sẽ giúp bạn đạt được kết quả cao trong học tập cũng như rèn luyện được thêm các kĩ năng cần thiết của người học sinh.
	0,25đ



0,25đ





	
	b. Học sinh chia sẻ được những việc mà bản thân đã làm để thực hiện được tính siêng năng, kiên trì. (nêu 4 việc làm phù hợp).
- Làm việc nhà ( nấu cơm, rửa bát…)
- Học bài
- Tập thể dục, thể thao
- Học 10 từ vựng tiếng Anh mỗi ngày.
* Lưu ý: Giáo viên có thể linh động trong các phương án của học sinh để cho điểm. 
	0,5đ



	[bookmark: _Hlk179846311]BGH duyệt
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